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	CỘNG HÒA XÃ HỘP CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NĂM HỌC 2019-2020
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ chuyên
	Chức vụ
	Điện thoại
	Ghi chú

	
	
	
	
	TC
	CĐ
	ĐH
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Mơ
	26/03/1975
	1988
	 
	 
	x
	Hiệu trưởng
	01669838288
	

	2
	Phạm Thị Phượng
	21/10/1987
	05/09/2008
	 
	
	x
	Phó hiệu trưởng
	0904701907
	

	3
	Đặng Thị Hạnh
	19/08/1984
	04/09/2005
	 
	x
	 
	Giáo viên
	0977463896
	

	4
	Nguyễn Thị Liễu
	10/02/1988
	06/09/2010
	
	
	x
	Tổ Trưởng chuyên môn 4+5
	0977521934
	

	5
	Phạm Thị Hương
	09/03/1978
	01/10/2003
	 
	x
	 
	Tổ Trưởng chuyên môn 1
	0933685736
	

	6
	Nguyễn Thị Ngân
	30/04/1986
	05/09/2009
	 
	 
	x
	Tổ Trưởng chuyên môn 2+3
	0984365332
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	29/06/1971
	08/11/1993
	 
	x
	
	Giáo viên
	01262409618
	

	8
	Hoàng Thị Thuỳ Dương
	02/07/1982
	14/04/2011
	 
	
	x
	Giáo viên +  CTCĐ
	0944557275
	

	9
	Nguyễn Thị Thủy
	25/10/1984
	01/05/2006
	
	x
	
	TPTĐ
	01628579785
	

	10
	Nguyễn Thi Huyền
	16/11/1975
	18/08/1996
	 
	
	 x
	Giáo viên
	0966319734
	

	11
	Lê Thị Diệp
	08/01/1987
	01/04/2012
	 
	x
	 
	Giáo viên
	01677862340
	

	12
	Phạm Thanh Huyền
	25/05/1989
	01/04/2011
	 
	 x
	
	Giáo viên
	0975745375
	

	13
	Trần Thị Thanh Dịu
	22/01/1980
	01/05/2003
	
	 
	x
	Giáo viên
	01204160582
	

	14
	Trần Thị Thúy
	01/11/1989
	
	 
	x
	 
	Giáo viên
	01213202873
	

	15
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	19/10/1977
	05/09/2002
	 
	 
	x
	Giáo viên
	01682233376
	

	16
	Bùi Thị Quyết
	08/12/1980
	30/07/2018
	
	
	x
	Kế toán + Hành chính
	0964811928
	

	17
	Nguyễn Thị Hiền
	23/04/1985
	09/04/2009
	 
	 
	x
	Hành chính + Văn Thư
	0973234830
	

	18
	Nguyễn Thị Kiều oanh
	21/06/1989
	29/03/2012
	x
	
	
	Thiết bị thư vện + y tế
	0987587669
	

	19
	Vương Thị Hương
	28/01/1985
	
	
	
	x
	Giáo viên - Hợp đồng không xác định thời hạn
	01634880075
	

	20
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	12/11/1994
	
	
	
	x
	Giáo viên - Hợp đ đồng không xác định thời hạn
	01656698666
	

	21
	Dương Thị Ngọc
	16/11/1992
	
	
	
	x
	Giáo viên - Hợp đồng không xác định thời hạn + ĐTN
	0978098815
	

	22
	Nguyễn Thị Tâm
	5/10/1987
	
	
	
	x
	Giáo viên - Hợp đồng không xác định thời hạn
	0978558329
	

	23
	Nguyễn Thị Ngọc
	06/11/1986
	
	
	
	x
	Giáo viên - Hợp đồng không xác định thời hạn
	01652323998
	

	24
	Tạ Thị Gái
	21/7/1989
	
	
	
	x
	Giáo viên - Hợp đ đồng không xác định thời hạn
	01283136099
	

	25
	Đinh Thị Thúy Nga
	20/09/1989
	
	
	
	x
	Giáo viên - Hợp đồng đồng xác định thời hạn
	01655192989
	

	26
	Dương Thị Linh
	14/01/1990
	
	
	x
	
	Giáo viên - Hợp đồng 01 năm tháng
	01662127982
	


 HIỆU TRƯỞNG
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Nguyễn Thị Mơ
